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1 28208105098  Ngô Thị Hoài  An 09/04/2004 Quảng Nam 30TBN13

2 30208127217  Ngô Hoàng Hiếu  Minh 05/11/2005 Quảng Nam 30TBN13

3 27203827204  Nguyễn Thị Như  Bình 26/12/2003
Thừa Thiên

Huế
30TBN14

4 28208106712  Huỳnh Thị  Ca 07/03/2004 Phú Yên 30TBN14

5 28206500932  Trần Thị Ngọc  Diễm 11/01/2004 Quảng Ngãi 30TBN14

6 28214550807  Lê Duy  Hải 03/05/2004 Đắk Lắk 30TBN14

7 28214602719  Võ Công  Hiếu 20/09/2004 Quảng Nam 30TBN14

8 28204624974  Nguyễn Thị Trúc  Linh 21/03/2004 Quảng Ngãi 30TBN14

9 28206500818  Đào Huỳnh Yên  Ly 17/04/2004 Lâm Đồng 30TBN14

10 27202244173  Trần Thị  Na 17/11/2003 Quảng Nam 30TBN14

11 27203835057  Lê Thị  Ngân 09/02/2003 Quảng Ngãi 30TBN14

12 27207342254  Nguyễn Thị Kim  Ngân 11/10/2003 Kon Tum 30TBN14

13 28202723601  Lê Thị Hoài  Ngọc 01/01/2004 Đà Nẵng 30TBN14

14 26211333607  Thái An  Nguyên 02/05/2002 Gia Lai 30TBN14

15 28206503170  Trần Thị Kim  Oanh 28/07/2004 Phú Yên 30TBN14

16 27217332649  Nguyễn Hồ Duy  Phúc 23/07/2003 Đà Nẵng 30TBN14
K đc dự thi
(K nộp hồ
sơ)

17 28214505109  Hồ Minh  Phúc 17/11/2004 Đà Nẵng 30TBN14

18 28204505290  Trần Thị Kim  Quyên 03/08/2004 Quảng Nam 30TBN14

19 28204502067  Trương Thị Kim  Thảo 10/04/2004 Quảng Nam 30TBN14

20 26211541642  Diệp Phước  Thịnh 23/04/2002 Quảng Nam 30TBN14

21 28206551989  Nguyễn Thị Anh  Thơ 23/08/2004 Quảng Ngãi 30TBN14

22 28214601328  Đinh Thị Kim  Thoa 14/11/2004 Đắk Lắk 30TBN14

23 27202236010  Thái Trần Anh  Thư 24/08/2003 Quảng Nam 30TBN14

24 28206922735  Từ Huyền Ngọc  Thùy 06/06/2004 Quảng Ngãi 30TBN14

25 28204627221  Trần Thị Thủy  Tiên 07/09/2004 Quảng Nam 30TBN14
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26 28214636751  Trần Xuân  Tiến 08/11/2004 Quảng Nam 30TBN14

27 27215131988  Nguyễn Lê Kiều  Trinh 23/02/2003 Quảng Nam 30TBN14

28 28214324174  Nguyễn Quốc  Tuấn 24/11/2004 Đà Nẵng 30TBN14

29 28204651813  Nguyễn Thị  Vi 01/09/2004 Quảng Ngãi 30TBN14
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1 27212202335  Trần Lê  Xuân 25/04/2003 Đắk Lắk 30TBN14

2 27211338095  Văn Quốc  Nhật 02/12/2003 Quảng Ngãi 30THT14

3 28204900572  Nguyễn Thùy  Dung 01/01/2004 Hà Tĩnh 30TYC10

4 28204904403  Trương Thị Kiều  Giang 18/01/2004 Quảng Trị 30TYC10

5 28209301429  Trương Thị  Hằng 20/04/2004 Phú Yên 30TYC10

6 27211342239  Trần Quang  Hậu 05/12/2003 Quảng Ngãi 30TYC10

7 27202200744  Nguyễn Thị  Hiền 25/09/2003 Hà Tĩnh 30TYC10

8 27211333962  Ngô Văn  Hiếu 15/11/2003 Quảng Ngãi 30TYC10

9 27211336046  Hoàng Văn  Hiếu 23/11/2003 Bình Định 30TYC10

10 27202121590  Bùi Kim  Kha 13/10/2003 Quảng Ngãi 30TYC10

11 27203102727  Hồ Thị Yến  Linh 26/06/2003 Đà Nẵng 30TYC10

12 26203827349  Đặng Thị  Loan 10/07/2002 Gia Lai 30TYC10

13 27213632977  Nguyễn Vy Mi  Mi 04/11/2003 Khánh Hòa 30TYC10

14 27203902789  Phạm Thị My  My 31/03/2003 Quảng Nam 30TYC10

15 27212203084  Nguyễn Lê Huyền  My 27/09/2003 Quảng Ngãi 30TYC10

16 27205140354  Trần Nữ Quỳnh  Như 07/06/2003 Phú Yên 30TYC10

17 27205135867  H’ Sơ Rin  Niê 27/08/2003 Đắk Lắk 30TYC10

18 27202647340  Đặng Thị Kiều  Oanh 25/03/2003 Đắk Lắk 30TYC10

19 27205100913  Võ Thị Thu  Sương 06/10/2003 Phú Yên 30TYC10

20 27205135792  Tâm 15/07/2003 Gia Lai 30TYC10

21 27202127861  Nguyễn Thị Thu  Thảo 10/02/2003 Gia Lai 30TYC10

22 27202540053  Nguyễn Thị Kim  Thoa 23/01/2003 Quảng Nam 30TYC10

23 27212253642  Trương Viết  Thoại 10/10/2003 Hà Tĩnh 30TYC10

24 27202152994  Hồ Thị Anh  Thư 21/04/2003 Quảng Nam 30TYC10

25 27212244351  Nguyễn Anh  Thư 28/01/2002 Quảng Nam 30TYC10

26 28208201217  Đinh Thị Thu  Thủy 03/02/2004 Khánh Hòa 30TYC10
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27 27213633423  Hồ Thủy  Tiên 07/08/2003 Quảng Nam 30TYC10

28 27202239003  Nguyễn Thị Thùy  Trang 10/05/2003 Đà Nẵng 30TYC10

29 27202126430  Hồ Thị Cẩm  Tú 28/03/2003 Nghệ An 30TYC10

30 27217000388  Hoàng Anh  Tuấn 13/02/2003 Quảng Trị 30TYC10
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1 27212200768  Hồ Phi  Tùng 01/11/2003 Đà Nẵng 30TYC10

2 27202100300  Đoàn Thị Mỹ  Yến 10/05/2003 Đắk Lắk 30TYC10

3 27212253329  Phạm Mai Hoài  Bảo 24/06/2003 Đà Nẵng 30TYC11

4 27202241554  Trần Thị Minh  Châu 05/07/2003 Quảng Nam 30TYC11

5 27211334636  Lê Văn  Đạt 11/08/2003 Quảng Nam 30TYC11

6 27218629919
 Nguyễn Lương
Triệu

 Đạt 31/01/2003 Đắk Lắk 30TYC11

7 27217042351  Trần Đức  Dũng 26/10/2003 Quảng Bình 30TYC11

8 26205439464  Nguyễn Gia  Hân 14/04/2002 Quảng Ngãi 30TYC11

9 26205442653  Trần Phạm Ngọc  Hằng 14/04/2002 Lâm Đồng 30TYC11

10 27202229071  Phạm Thị  Hương 21/04/2003 Nghệ An 30TYC11

11 28206551656  Phạm Thị  Hương 14/12/2004 Đắk Nông 30TYC11

12 27202280023  Lương Đoàn Mỹ  Linh 04/02/2002 Đà Nẵng 30TYC11

13 27208600181  Đỗ Khánh  Linh 02/09/2003 Đắk Lắk 30TYC11

14 27213801199  Phan Thùy  Linh 23/09/2003 Đắk Lắk 30TYC11

15 27213302533  Nguyễn Thúy  Loan 26/11/2003 Hà Tĩnh 30TYC11

16 28212350862  Phan Thành  Luân 05/01/2004 Bình Định 30TYC11

17 27207040167  Trần Thị Thúy  Nhung 16/11/2003 Quảng Ngãi 30TYC11

18 27217003022  Nguyễn Hữu  Thành 20/09/2002 Quảng Bình 30TYC11

19 27202235156  Đỗ Thị Lê  Thùy 17/11/2003 Bình Định 30TYC11

20 26215439517  Nguyễn Văn  Toàn 14/12/2002 Quảng Nam 30TYC11

21 26205342711  Vũ Huyền  Trang 26/07/2001 Nghệ An 30TYC11

22 27212145291  Nguyễn Đức Nhất  Trí 03/10/2003 Đà Nẵng 30TYC11

23 27202201921  Nguyễn Thị Kiều  Trinh 17/04/2003 Phú Yên 30TYC11

24 28204643182  Lê Kiều  Trinh 22/10/2004 Bình Định 30TYC11

25 27208735800  Đoàn Thị Cẩm  Tú 25/10/2003 Đắk Lắk 30TYC11

26 27211342720  Phạm Duy  Tuấn 10/01/2004 Quảng Bình 30TYC11
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27 28204351301  Trần Thu  Uyên 04/01/2004
Thừa Thiên

Huế
30TYC11

28 27213528535  Đỗ Đức Đại  Vệ 28/04/2003 Đắk Lắk 30TYC11

29 27202238396  Đinh Thị Thảo  Vy 07/03/2003 Đắk Lắk 30TYC11

30 25612617789  Vongphachanh VilapPha
t

09/08/2001 Lào 30TYC3 Học ghép
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